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I. TRANSLATE INTO VIETNAMESE (4M) 

Peripheral Firewall Graphics Tool 

Disk drive Type Pull-down menu Mail merge 

Central processing unit Control Panel Icon Access time 

Operating system Binary digit Graphical interface Sub-scripted 

Attachment Information Application Command 

 

II. READ THE FOLLOWING PASSAGE AND ANSWER THE BELOW QUESTIONS (2M) 

Most input/output devices reside the computer case. These devices communicate with 

what is inside the computer case through cables attached to the case at a connection called a 

port, sending data and/or instructions to the computer and receiving them from the computer. 

Most computers have their ports located on the back of the case, but some models put the 

ports on the front of the case for easy access. The most popular input devices are a keyboard 

and a mouse, and the most popular output devices are a monitor and a printer. 

The keyboard is the primary input devices of a computer. The keyboards that are 

standard today are called enhanced keyboards and hold 102 keys. Some keyboards curved to 

be more comfortable for the hands and wrists, and are called ergonomic keyboards. In 

addition, some keyboards come equipped with a mouse port – a plug into which a mouse 

(another input devices) can be attached to the keyboard – although it is more common for 

mouse port to be located directly on the computer case. Electricity to run the keyboard comes 

from inside the computer case and is provided by wires in the keyboard cable. 

1. What do input/output devices communicate with? 

2. Where are computer ports located? 

3. What are the most popular input devices? 

4. What can be attached to the keyboard? 

5. What do wires in the keyboard cable provide? 
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III. TRANSLATE THE ABOVE PASSAGE INTO VIETNAMESE (2M) 

(“Most input/output …… are a monitor and a printer”) 

IV. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS (2M) 

1. What is a Browser? Give example. 

2. What is a CPU? 

3. What is a Pixel? 

4. What is an Anti virus software?  

5. What are peripherals? 

6. How many parts in peripherals? What are they? 

7. Give 2 examples about magnetic disk. 

8. What does GUI stand for? 
 

 

_____Hết_______ 

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM. 

TRƯỞNG KHOA  TRƯỞNG BỘ MÔN           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 
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Câu I Ý  4 

  

Thiết bị  ngoại vi, Tường lửa, Đồ họa, Công cụ 

Ổ đĩa, Đánh máy, Thực đơn kéo xuống, Trộn thư 

Bộ xử lý trung tâm, Bảng điều khiển, Biểu tượng, Thời gian truy cập 

Hệ điều hành, Số nhị phân, Giao diện đồ họa, Chỉ số dưới 

File đính kèm,Thông tin, Ứng dụng, Lệnh 
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1. What do input/output devices communicate with?  

These devices communicate with what is inside the computer case through cables 

ttached to the case at a connection called a port. 

2. Where are computer posts located?  

Most computer ports are located on the back of the case, but some models put the 

ports on the front of the case for easy access. 

3. What are the most popular input devices?  

The most popular input devices are the keyboard and the mouse. 

4. What can be attached to the keyboard?  

Wires in the keyboard capable provide electricity. 

5. What do wires in the keyboard cable provide? 

Wires in the keyboard cable provide . Electricity to run the keyboard comes from 

inside the computer case. 
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Câu III   2 

  

Hầu hết các thiết bị vào/ra đều cư trú ở trên vỏ của máy tính. Những thiết bị này 

liên lạc với những cái ở bên trong vo máy tính thông qua những dây cáp được gắn 

kèm với vỏ máy tại 1 cái kết nối được gọi là cổng, để gửi dữ liệu hoặc/và những 

câu lệnh tới máy vi tính và nhận lại chúng từ máy tính. Hầu hết tất cả các máy tính 

đều có những cổng của nó được đặt ở đằng sau vỏ máy, một số chủng loại lại đặt 

các cổng ở đằng trước vỏ máy để dễ cho việc truy cập. Thiết bị vào phổ biến nhất 

là bàn phím và con chuột, và thiết bị ra phổ biến nhất là màn hình và máy in. 
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Câu IV   2 

  
1.  A browser is a program like Netscape or Internet Explorer. You use it to view 

or browse the Internet 
0.25 
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_______Hết_______ 

TRƯỞNG BỘ MÔN           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ  

2.  Central Processing Unit. This is a PC's heart or 'brains'. 

3. The image that you see on the screen is made of thousands of tiny dots, points 

or pixels. 

4. A program that finds and removes viruses from a computer. 

5. Peripherals are the physical units attached to the computer. 

6. There are three parts in peripherals.They are storage devices, input devices and 

output devices. 

7. HDD and Portable Hard Drive 

8. A Graphical User Interface is a computer interface that allows users to interact 

with a device through graphical elements such as pictures and animations, as 

opposed to text-based commands. 
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